
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi Sinh Chuyên ngành ĐKDT CB
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1 1122 Hoàng Thị Chuyên 14/2/1997 Bắc Giang Hình học - Tô pô Đại số 2 Giải tích 15 7h00

2 1123 Nguyễn Thị Nga 12/10/1998 Bắc Giang Toán giải tích Đại số 2 Giải tích 15 7h00

3 1124 Trần Ánh Huyền 11/5/1984 Hà Nội Toán ứng dụng Đại số 2 Giải tích 15 8h20

4 1125 Nguyễn Thị Thúy Linh 16/2/1995 Hà Nội Toán ứng dụng Đại số 2 Giải tích 15 8h50

5 1126 Nguyễn Hoài Nam 31/10/1997 Hà Nội Toán ứng dụng Đại số 2 Giải tích 15 9h20

6 1127 Trương Thị Phương Thảo 18/5/1997 Ninh Bình Toán ứng dụng Đại số 2 Giải tích 15 9h50

7 1128 Nguyễn Hà Trang 10/12/1999 Hà Nội Toán ứng dụng Đại số 2 Giải tích 15 10h20

8 1129 Tạ Văn Dũng 17/6/1996 Vĩnh Phúc Vật lý địa cầu Giải tích cho Vật lý 3

Cơ sở cơ 

học lượng 

tử

9 7h00

9 1130 Lê Thành Nam 1/3/1992 Hà Nội Vật lý địa cầu Giải tích cho Vật lý 3

Cơ sở cơ 

học lượng 

tử

9 7h00

10 1131 Lương Thị Ngọc 5/2/1994 Hà Nam Vật lý địa cầu Giải tích cho Vật lý 3

Cơ sở cơ 

học lượng 

tử

9 8h20

11 1132 Đào Thanh Huệ 30/10/1981 Thái Bình Vật lý lý thuyết và vật lý toán Giải tích cho Vật lý 3

Cơ sở cơ 

học lượng 

tử

9 8h50

12 1133 Nguyễn Thị Mỹ Linh 22/9/1993 Hà Nam Vật lý lý thuyết và vật lý toán Giải tích cho Vật lý 3

Cơ sở cơ 

học lượng 

tử

9 9h20

13 1135 Đinh Thế Hùng 8/2/1999 Ninh Bình Vật lý nguyên tử và hạt nhân Giải tích cho Vật lý 3

Cơ sở cơ 

học lượng 

tử

9 9h50

14 1136 Vũ Hoàng Linh 31/7/1999 Hà Nội Vật lý nhiệt Giải tích cho Vật lý 3

Cơ sở cơ 

học lượng 

tử

9 10h20
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